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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố.  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27;

S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1. Etyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là


A. CH3-COO-C2H5.
B. CH​3-COO-CH=CH2.
C. CH​3-COO-CH3.  D. C2H3-COO-C2H5.
Câu 2. Chất không có phản ứng thủy phân là


A.  saccarozo.
B.  glucozo.
C.  etyl axetat.
D.  tinh bột.
Câu 3. Công thức cấu tạo của đimetyl amin là


A.  (CH3)3N.
B.  C2H5NH2.
C.  (CH3)2NH.              D.  CH3NHC2H5.

Câu 4. Có 4 hóa chất . metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là 


A.  1 < 2 < 3 < 4.
B.  3 < 2 < 1 < 4.
C.  2 < 3 < 1 < 4.          D.  4 < 1 < 2 < 3.

Câu 5. Polivinyl clorua được điều chế từ monome nào sau đây?


A.  CH2=CH-CH3.

B.  CH2=CH-COO-CH3. 



C.  CH2=CH-CH=CH2.

D.  CH2=CH-Cl.

Câu 6. X là một kim loại thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB. X là kim loại 


A.  24Cr.
B.  29Cu.
C.  26Fe.
D.  19K.

Câu 7. Cho các kim loại gồm Al, Mg, Fe, Cu, Ca. Số kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là


A.  3.
B.  4.
C.  5.
D.  2.

Câu 8. Để bảo vệ ống dẫn nước bằng thép, người thợ nước sẽ gắn vào ống dẫn nước một kim loại X cách nhau khoảng chừng 20m. Kim loại X là

A.  Zn.
B.  Ca.
C.  Cu. 
D.  Ag.

Câu 9. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là


A.  NaNO3.
B.  Na2SO4.
C.  NaOH.
D.  NaCl.

Câu 10. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sau phản ứng sẽ thấy có


A.  kết tủa và kết tủa tan.

B.  bọt khí thoát ra.



C.  kết tủa trắng và bọt khí.
D.  kết tủa trắng.

Câu 11. Cho phương trình hóa học. aAl + bFe3O4 
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 cFe + dAl2O3, với a, b, c, d là số nguyên, tối giản. Tổng các hệ số chất tham gia phản ứng là 


A. 24.
B. 11.
C. 27.
D. 26.

Câu 12. Loại phèn sắt- amoni (X) là nguyên nhân làm cho nước có mùi tanh và làm giảm mùi vị các thực phẩm hay nước uống khi đun nấu với loại nước nhiễm phèn này. Công thức của X là


A.  (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O.
B.  (NH4)2SO4.FeSO4.24H2O.



C.  (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
D.  (NH4)2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.  Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3         B.  Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr.

C.  Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO2-  thành CrO42-.  D.  Cr(OH)3 tan trong dung dịch NaOH.
Câu 14. Để phân biệt hai khí SO2 và CO2 người ta có thể dùng


A.  axit clohidric.
B.  dung dịch bari clorua.
C.  dung dịch natri hiđroxit.  D.  nước brom.
Câu 15. Cho 3,9 gam iso amyl axetat tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,1M thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 


A.  4,06.
B.  3,90.
C.  2,64.
D.  2,46.

Câu 16. Cho xenlulozơ dư tác dụng với V ml dd HNO3 60% ( d = 1,02 g/ml) với  hao hụt 18% thu được 14,85 gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của V là


A.  15,750.
B.  19,207.
C.  19,688.
D.  18,831.

Câu 17. Trung hoà hoàn toàn 7,2 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 15,96 gam muối. Amin có công thức là

A.  H2NCH2CH2CH2NH2.

B.  H2NCH2CH2CH2CH2NH2.



C.  H2NCH2CH2NH2.

D.  CH3CH2CH2NH2.

Câu 18. Cho 15,00 gam glyxin vào  dung dịch H2SO4, thu được dung dịch X.  X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A.  22,35.
B.  44,95.
C.  48,70.
D.  22,60.

Câu 19. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước. X, Y, Z, T. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

	         Chất

Thuốc thử
	X
	Y
	Z
	T

	Dd AgNO3/NH3
	Kết tủa
	Kết tủa
	Không có kết tủa
	Không có kết tủa

	Cu(OH)2 lắc nhẹ
	Cu(OH)2 không tan
	Dd xanh lam
	Dd màu tím
	Không có kết tủa

	Nước brom
	mất màu
	mất màu
	Không kết tủa
	Kết tủa, mất màu



A.  etyl fomat, glucozơ,  lòng trắng trứng, anilin.  
B.  etyl fomat, glucozơ, etylen glicol, anilin.


C.  etyl axetat, glucozơ,  alanin , anilin.
D.  Metyl acrylat, fructozơ, axit fomic,  phenol. 
Câu 20. Hỗn hợp X gồm 3 kim loại là Fe, Ag, Cu ở dạng bột. Cho X vào dung dịch Y chỉ chứa 1 chất tan. Khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thấy Fe, Cu tan hết và còn lại lượng Ag đúng bằng lượng Ag trong hỗn hợp X ban đầu. Dung dịch Y chứa chất tan nào sau đây?


A.  Fe2(SO4)3.
B.  FeSO4.
C.  AgNO3.
D.  CuCl2.

Câu 21. Thuốc thử để phân biệt ba chất rắn riêng biệt. Al, Mg, Al2O3 là dung dịch


A.  NH3 loãng.
B.  KOH đặc. 
C.  H2SO4 loãng.
D.  HCl loãng.

Câu 22. Nhúng một thanh magie vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau một thời gian, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, cân lại thấy khối lượng tăng 11,6 gam so với thanh kim loại ban đầu. Khối lượng magie đã phản ứng là



A.  24 gam.
B.  6,96 gam.
C.  25,2 gam.
D.  20,88 gam.
Câu 23. Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


A.  80.
B.  220.
C.  280.
D.  160.

Câu 24. Có bốn dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn. AlCl3, NH4NO3, K2CO3, NH4HCO3. Có thể dùng một thuốc thử duy nhất để phân biệt bốn dung dịch trên. Dung dịch thuốc thử đó là

    A. HCl.
        B. Quỳ tím.
           C. AgNO3.
              D. Ba(OH)2.

Câu 25. Người hút thuốc lá nhiều thường mắc bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là


A.  nicotin.
B.  becberin.
C.  cafein.
D.  mocphin.

Câu 26. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây tác hại rất lớn đối với thiên nhiên, con người, động vật, công trình xây dựng… Các chất khí gây nên hiện tượng trên, đó là


A. N2, NO2.
B. O2, SO2.
C. SO2, NO2.
D. CO2, N2.

Câu 27. Để đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà máy, người ta lấy một ít nước, cô đặc rồi thêm dung dịch Na2S vào thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng trên chứng tỏ nước thải bị ô nhiễm bởi ion  


A. Mn2+.
B. Cu2+.
C. Cd2+.

D. Ca2+.

Câu 28. Điện trở đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện  của kim loại càng giảm. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T  ngẫu nhiên tương ứng với Ag, Al, Fe, Cu. Cho bảng giá trị điện trở của các kim loại như sau. 

	Kim loại
	X
	Y
	Z
	T

	Điện trở (Ωm)
	2,82.10-8
	1,72.10-8
	1,00.10-7
	1,59.10-8



Y là kim loại


A.  Cu.
B.  Fe.
C.  Al.
D.  Ag.

Câu 29. Dung dịch X chứa x mol NaOH và y mol Na2ZnO2 (hoặc Na2[Zn(OH)4]); dung dịch Y chứa z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(A1O2)2 (hoặc Ba[Al(OH)4]2) (trong đó x < 2z). Tiến hành hai thí nghiệm sau. 


TN1. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HC1 vào dung dịch X. 


TN2. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HC1 vào dung dịch Y. 


Kết quả hai thí nghiệm trên được biểu diễn trên đồ thị sau. 
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Giá trị của y và t lần lượt là 

A.     . 0,075 và 0,10. 
B.  0,15 và 0,10.
C.  0,15 và 0,05.
D.  0,075 và 0,05.

Câu 30. Cho các phát biểu sau. (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic, (b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước, (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói, (d) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu sai là 


A.  4
B.  3.
C.  2.
D.  5.

Câu 31. Cho Y là một amino axit. Khi cho 0,02 mol Y tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0,25M và thu được 3,67 gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol Y tác dụng với dung dịch KOH thì cần dùng 100ml dung dịch KOH 0,2M. Công thức của Y là

A. H2NC3H6COOH.
B. H2NC3H5(COOH)2. 

C. H2NC2H3(COOH)2.
D. (H2N)2C3H5COOH.

Câu 32. Hỗn hợp X gồm alanin và Tyrosin (p-HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m + 3,04) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 2,19) gam muối. Giá trị của m là

A.  7,18.
B.  6,50.
C.  7,66.
D.  7,67.

Câu 33. Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 250 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 1,5M với cường độ dòng điện 5A trong 96,5 phút. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giá trị của a là


A.  0,5.
B.  0,4.
C.  0,6.
D.  0,474.

Câu 34. Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị là


A. 1,750.

  B. 1,875. 


C. 1,825.

      D. 2,050.

Câu 35. Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol là 1.2). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,08 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại m1 gam chất rắn Z. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m2 gam kết tủa. Giá trị m1 và m2 lần lượt là


A.  0,32 và 14,72.
B.  0,64 và 3,24.
C.  0,64 và 14,72.       D.  0,64 và 11,48.

Câu 36. Trieste E mạch hở, tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đơn chức X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn x mol E thu được y mol CO2 và z mol H2O. Biết y = z + 6x và x mol E phản ứng vừa đủ với 96 gam Br2  trong nước, thu được 133,8 gam sản phẩm hữu cơ. Cho x mol E phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A.  42,00.
B.  54,75.
C.  38,50.
D.  49,20.

Câu 37. Đun nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hexapeptit X và tetrapeptit Y cần dùng 580 ml dung dịch NaOH 1M chỉ thu được dung dịch chứa muối natri của glyxin và valin. Mặt khác, đốt cháy cùng lượng E như trên  bằng một lượng O2 vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm CO2; H2O và N2. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 115,18 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E gần với giá trị nào nhất sau đây?


A.  68,25.
B.  74,7. 
C.  61,8. 
D.  42,69.

Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm. metanal, axit axetic, metyl fomat, axit lactic (CH3CH(OH)COOH) và glucozơ cần V lít O2 (đktc). Sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 10 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 2,4 gam so với khối lượng nước vôi ban đầu. Giá trị của V là

    A. 2,24.
       B. 4,48. 
        C. 3,36.
           D. 1,12.

Câu 39. Trộn 10,17 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và Al  với 4,64 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho Y vào lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,56 mol KHSO4 được dung dịch Z chứa 83,41 gam muối sunfat trung hòa và m gam hỗn hợp khí T trong đó có chứa 0,01 mol H2. Thêm NaOH vào Z đến khi toàn bộ muối sắt chuyển hết thành hiđroxit và ngừng khí thoát ra thì cần 0,57 mol NaOH, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 11,5 gam chất rắn. Giá trị m là

    A. 3,42. 
      B. 2,52.
         C. 2,70.
          D. 3,22.

Câu 40. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp E gồm Al và hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al trong E gần nhất  là


A.  22%.
B.  28%.
C.  43%
D.  39%.

……………….HẾT………………….
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1. A

2. B

3. C

4. B

5. D

6. C


7. D

8. A

9. C

10. D

11. C

12. C

13. D

14. C

15. D

16. A

17. D

18. B

19. A

20. A

21. B

22. C

23. D

24. D

25. A

26. C

27. B

28. C

29. D

30. B

31. B

32. A

33. B

34. B

35. C


36. A

37. B

38. B

39. A

40. B


Câu 1. Etyl axetat có CTCT là


A.  CH3-COO-C2H5.
B.  CH​3-COO-CH=CH2



C.  CH​3-COO-CH3.
D.C2H3-COO-C2H5.

Câu 2. Chất không có phản ứng thủy phân là


A.  saccarozơ.
B.  glucozơ.
C.  etyl axetat.
D.  tinh bột.
Câu 3. Công thức cấu tạo của đimetyl amin là


A.  (CH3)3N.
B.  C2H5NH2.
C.  (CH3)2NH.
D.  CH3NHC2H5.

Câu 4. Có 4 hóa chất . metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là 


A.  1 < 2 < 3 < 4.
B.  3 < 2 < 1 < 4.
C.  2 < 3 < 1 < 4.
D.  4 < 1 < 2 < 3.

Câu 5. Polivinyl clorua được điều chế từ monome nào sau đây?


A.  CH2=CH-CH3.
B.  CH2=CH-COO-CH3. 



C.  CH2=CH-CH=CH2.
D.  CH2=CH-Cl.

Câu 6. X là một kim loại thuộc chu kì 4, Nhóm VIIIB.  X là kim loại nào sau đây?


A.  24Cr.
B.  29Cu.
C.  26Fe.
D.  19K.

Câu 7. Cho các kim loại. Al, Mg, Fe, Cu, Ca. Số kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là


A.  3.
B.  4.
C.  5.
D.  2.

Câu 8. Để bảo vệ ống dẫn  nước bằng thép, người thợ nước sẽ gắn vào ống dẫn nước một kim loại X cách nhau khoảng chừng 20m. Kim loại X là

A.  Zn.
B.  Ca.
C.  Cu. 
D.  Ag.

Câu 9. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là


A.  NaNO3.
B.  Na2SO4.
C.  NaOH.
D.  NaCl.

Câu 10. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sau phản ứng sẽ thấy có


A.  kết tủa và kết tủa tan.

B.  bọt khí thoát ra.



C.  kết tủa trắng và bọt khí.
D.  kết tủa trắng.

Câu 11.  Cho phương trình hóa học. aAl + bFe3O4 
[image: image3.wmf]®

 cFe + dAl2O3, với a, b, c, d là số nguyên, tối giản. Tổng các hệ số chất tham gia phản ứng là 


A.  24.
B.  11.
C.  27.
D.  26.

Câu 12.  Loại phèn sắt- amoni (X) là nguyên nhân làm cho nước có mùi tanh và làm giảm mùi vị các thực phẩm hay nước uống khi đun  nấu với loại nước nhiễm phèn này. Công thức của X là


A.  (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O.
B.  (NH4)2SO4.FeSO4.24H2O.



C.  (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
D.  (NH4)2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O.

Câu 13.  Phát biểu nào sau đây là sai? 


A.  Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3



B.  Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr.



C.  Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO2-  thành CrO42-.


D.  Cr(OH)3 tan trong dung dịch NaOH.
Câu 14.  Để phân biệt hai khí SO2 và CO2 người ta có thể dùng


A.  axit clohidric.

B.  dung dịch bari clorua.



C.  dung dịch natri hiđroxit.
D.  nước brom.

Câu 15.  Cho 3,9 gam iso amyl axetat tác dụng với 500 ml dd KOH 0,1M thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 


A.  4,06.
B.  3,90.
C.  2,64.
D.  2,46.

Câu 16.  Cho xenlulozơ dư tác dụng với V ml dd HNO3 60% ( d = 1,02 g/ml) với  hao hụt 18% thu được 14,85 gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của V là


A.  15,750.
B.  19,207.
C.  19,688.
D.  18,831.

VHNO3 = 14,85/297.3.63.100/60)/1,02x 100/82= 18,831
Câu 17.  Trung hoà hoàn toàn 7,2 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 15,96 gam muối. Amin có công thức là

A.  H2NCH2CH2CH2NH2.
B.  H2NCH2CH2CH2CH2NH2.



C.  H2NCH2CH2NH2.

D.  CH3CH2CH2NH2.
TH1. RNH2 + HCl → RNH3Cl

     namin =  (15,96-7,2)/36,6= 0,24 → Mamin = 7,2/0,24= 30 → vô lí.

TH2.  R(NH2)2 + 2HCl → R(NH3Cl)2 → Mamin = 7,2/0,12 = 60 → R = 28 → 

           X là NH2CH2CH2NH2
Câu 18.  Cho 15,00 gam glyxin vào  dung dịch H2SO4, thu được dung dịch X.  X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A.  22,35.
B.  44,95.
C.  48,70.
D.  22,60.

        Xem KOH tác dụng với Gly và H2SO4

         Bảo toàn khối lượng .    mGly  + mH2O4 + mKOH = mmuối  + mH2O    ( mol H2O = mol OH-) 



mrắn  = 15 + 0,15. 56 + 0,5. 56 – 0,5.18= 48,7

Câu 19.  Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dd nước. X, Y, Z, T. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

	         Chất

Thuốc thử
	X
	Y
	Z
	T

	Dd AgNO3/NH3
	Kết tủa
	Kết tủa
	Không có kết tủa
	Không có kết tủa

	Cu(OH)2 lắc nhẹ
	Cu(OH)2 không tan
	Dd xanh lam
	Dd màu tím
	Không có kết tủa

	Nước brom
	mất màu
	mất màu
	Không kết tủa
	Kết tủa, mất màu



A.  etyl fomat, glucozơ,  lòng trắng trứng, anilin  



B.  etyl fomat, glucozơ, etylen glicol, anilin.



C.  etyl axetat, glucozơ,  alanin , anilin.



D.  Metyl acrylat, fructozơ, axit fomic,  phenol. 
Câu 20.  Hỗn hợp X gồm 3 kim loại là Fe, Ag, Cu ở dạng bột. Cho X vào dung dịch Y chỉ chứa 1 chất tan. Khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thấy Fe, Cu tan hết và còn lại lượng Ag đúng bằng lượng Ag trong hỗn hợp X ban đầu. Dung dịch Y chứa chất tan nào sau đây?


A.  Fe2(SO4)3.
B.  FeSO4.
C.  AgNO3.
D.  CuCl2.

Câu 21.  Thuốc thử để phân biệt ba chất rắn riêng biệt.  Al, Mg, Al2O3 là dung dịch


A.  NH3 loãng
B.  KOH đặc 
C.  H2SO4 loãng.
D.  HCl loãng.

Câu 22.  Nhúng một thanh magie vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau một thời gian, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, cân lại thấy khối lượng tăng 11,6 gam so với thanh kim loại ban đầu. Khối lượng magie đã phản ứng là



A.  24 gam.
B.  6,96 gam.
C.  25,2 gam.
D.  20,88 gam.
Bảo toàn  e  ta có 

Ta có  11,6 = 0,05.64 + x.56 – 24.( 0,8 + 0,05.2 + x. 2)/2 → x =0,6

 MMg =  24  ( 0,4  + 0,6 + 0,05) = 25,2 g.

Câu 23.  Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


A.  80.
B.  220.
C.  280.
D.  160.

  Vì bắt đầu có khí thì dừng → Xem như HCl tác dụng hết với OH-. Chưa tác dụng với HCO3-
     nH+ = 0,1 x 0,2. 2= 0,04 mol → VHCl = 0,04. 0,25 = 0,16 lít = 160 ml 

Câu 24. Có bốn dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn. AlCl3, NH4NO3, K2CO3, NH4HCO3. Có thể dùng một thuốc thử duy nhất để phân biệt bốn dung dịch trên. Dung dịch thuốc thử đó là

    A. HCl.
        B. Quỳ tím.
           C. AgNO3.
              D. Ba(OH)2.
Câu 25.  Người hút thuốc lá nhiều thường mắc bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là


A.  nicotin.
B.  becberin.
C.  cafein.
D.  mocphin.

Câu 26.  Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây tác hại rất lớn đối với thiên nhiên, con người, động vật, công trình xây dựng… Các chất khí gây nên hiện tượng trên, đó là.


A.  N2, NO2.
B.  O2, SO2.
C.  SO2, NO2.
D.  CO2, N2.

Câu 27.  Để đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà máy, người ta lấy một ít nước, cô đặc rồi thêm dung dịch Na2S vào thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng trên chứng tỏ nước thải bị ô nhiễm bởi ion  


A.  Mn2+.
B.  Cu2+.
C.  Cd2+.

D.  Ca2+.

Câu 28.  Điện trở đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện  của kim loại càng giảm. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T  ngẫu nhiên tương ứng với Ag, Al, Fe, Cu. Cho bảng giá trị điện trở  của các kim loại như sau. 

	Kim loại 
	X
	Y
	Z
	T

	Điện trở (Ωm)
	2,82.10-8
	1,72.10-8
	1,00.10-7
	1,59.10-8



Y là kim loại


A.  Cu.
B.  Fe.
C.  Al.
D.  Ag.

Câu 29.  Dd X chứa x mol NaOH và y mol Na2ZnO2 (hoặc Na2[Zn(OH)4]); dd Y chứa z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(A1O2)2 (hoặc Ba[Al(OH)4]2) (trong đó x < 2z). Tiến hành hai thí nghiệm sau. 


TN1. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HC1 vào dung dịch X. 


TN2. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HC1 vào dung dịch Y. 


Kết quả hai thí nghiệm trên được biểu diễn trên đồ thị sau. 
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Giá trị của y và t lần lượt là 

A.     . 0,075 và 0,10. 
B.  0,15 và 0,10.
C.  0,15 và 0,05.
D.  0,075 và 0,05.

Ta có 0.3 = 0,1. + 4.y -2.0.05 → y =0,075

    Ta có 0,5 = 0,1+ 0,075.2 + 4.2t – 3.0.05 →  t = 0,05 → chọn D

Câu 30.  Cho các phát biểu sau.(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. (d) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3. (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu sai là 


A.  4
B.  3.
C.  2.
D.  5.

Câu 31. Cho Y là một amino axit. Khi cho 0,02 mol Y tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0,25M và thu được 3,67 gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol Y tác dụng với dung dịch KOH thì cần dùng 100ml dung dịch KOH 0,2M. Công thức của Y là

A. H2NC3H6COOH.
B. H2NC3H5(COOH)2. 
C. H2NC2H3(COOH)2.
D. (H2N)2C3H5COOH.

Câu 32.  Hỗn hợp X gồm alanin và Tyrosin (p-HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH) . Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m + 3,04) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 2,19) gam muối. Giá trị của m là

A.  7,18.
B.  6,50.
C.  7,66.
D.  7,67.

      Đặt Tyrsin x mol và Alanin y mol 

  Ta có    2x + y = mol KOH = (3,04)/38= 0,08 và  x + y = mol HCl = 2,19/36,5= 0,06 → x=0,02; y= 0,04

  M hôna hợp = 0,02.181 + 0,04.89= 7,18

Câu 33.  Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 250 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 1,5M với cường độ dòng điện 5A trong 96,5 phút. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giá trị của a là


A.  0,5.
B.  0,4.
C.  0,6.
D.  0,474.
Mol e trao đổi = 0,3 mol

  Anot. 2Cl- → Cl2 + 2e  

                       0,15

 Cato.   Cu2+ + 2e → Cu

                        0,5a    0,25a


2H2O + 2e → H2 + 2OH- 

                       (0,3-0,5a)

Ta có .  mdd giảm = mkim loại + mkhí

       17,15 = 0,15. 71 + 0,25a.64 + 2 ( 0,3- 0,5a)/2 → a = 0,4

Câu 34. Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với


A. 1,750.

  B. 1,875. 


C. 1,825.

      D. 2,050.

nZ = 0,2 ; MZ = 37 ( NO (0,1) và N2O (0,1)

mMuối = 25,3 + 62(3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3) + mNH4NO3 = 122,3 

( nNH4NO3 = 0,05

nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 = 1,9

Câu 35.  Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol là 1.2). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,08 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại m1 gam chất rắn Z. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m2 gam kết tủa. Giá trị m1 và m2 lần lượt là


A.  0,32 và 14,72.
B.  0,64 và 3,24.
C.  0,64 và 14,72.
D.  0,64 và 11,48.

Ta có 0,08 = 4x.2 → x = 0,01

 vậy m1 = mCu du  →  m1 = 0,64 gam

 m2 = mAgCl + mAg = 0,08.143,5 + 0,03. 108= 14,72 gam  → chọn C

Câu 36.  Trieste E mạch hở, tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đơn chức X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn x mol E thu được y mol CO2 và z mol H2O. Biết y = z + 6x và x mol E phản ứng vừa đủ với 96 gam Br2  trong nước, thu được 133,8 gam sản phẩm hữu cơ. Cho x mol E phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A.  42,00.
B.  54,75.
C.  38,50.
D.  49,20.
   So mol  pi trong E  là 7 → số piC-C trong E = 4

 Mol E = 0,6/4 = 0,15

 BTKL → mE= 133,8 -96 = 37,8 gam

 BTKL → m muối = 37,8 + 0,15.3.40 – 0,15. 92= 42 gam

Câu 37.  Đun nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hexapeptit X và tetrapeptit Y cần dùng 580 ml dung dịch NaOH 1M chỉ thu được dung dịch chứa muối natri của glyxin và valin. Mặt khác, đốt cháy cùng lượng E như trên  bằng một lượng O2 vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm CO2; H2O và N2. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 115,18 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E gần với giá trị nào nhất sau đây?


A.  68,25.
B.  74,85. 
C.  61,8. 
D.  42,69.
          Gọi X là P6 x mol  và Y là P4 có y mol    và   Glyxin a mol và Valin b mol

    
 P6 + 6NaOH → Muối + H2O

          x


P4   + 4NaOH → muối + H2O

          y 

Ta có hệ 

       6x+5y=0.58

     97a+139b+18x+18y=45.54+0.58*40

     Đốt cháy E cũng như đốt cháy Alanin và valin

     (2a+5b)44+(2.5a+5,5b-5x-3b)18=115,18

      Bảo toàn Na.  a+ b = 0,58

 Giải hệ 4 ẩn → x = 0,07; y = 0,04; a= 0,33; b = 0,25 

 X là 0,07 mol X ( glyaVal6-a) và 0,04 mol Y ( Glyb-Val4-b)

    0,07.a + 0,04. b=  mol Gly = 0,33  → a=b=3

Vây X là Gly3-Val3 → %X =0,07. ( 3.75+ 3.117-5.18)/14,45=74,85%

Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm. metanal, axit axetic, metyl fomat, axit lactic (CH3CH(OH)COOH) và glucozơ cần V lít O2 (đktc). Sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 10 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 2,4 gam so với khối lượng nước vôi ban đầu. Giá trị của V là

    A. 2,24.
       B. 4,48. 
        C. 3,36.
           D. 1,12.

CH2O, C2H4O2, C2H4O2, C3H6O3, C6H12O6 ( X . CH2O

CH2O   +   O2  [image: image5.png]


  CO2   +   H2O

44a + 18a – 10 = 2,4 ( a = 0,2 = nO2
Câu 39. Trộn 10,17 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và Al  với 4,64 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho Y vào lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,56 mol KHSO4 được dung dịch Z chứa 83,41 gam muối sunfat trung hòa và m gam hỗn hợp khí  T trong đó có chứa 0,01 mol H2. Thêm NaOH vào Z đến khi toàn bộ muối sắt chuyển hết thành hiđroxit và ngừng khí thoát ra thì cần 0,57 mol NaOH, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 11,5 gam chất rắn. Giá trị m là

    A. 3,42. 
      B. 2,52.
         C. 2,70.
          D. 3,22.

Fe(NO3)2 (a mol), Al  (b mol), FeCO3 (0,04) + 0,56 mol KHSO4
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 {83,41 gam. Fe2+ (x), Fe3+ (y), Al3+, K+, NH4+ (z), SO42- (0,56)} + Khí T + H2O

((+) trong dd Y = 0,56; nOH- = 0,57 ( nOH- td Al(OH)3 = 0,01 = nAl(OH)3 tan

( ( Fe(OH)3 (a + 0,04) và Al(OH)3 (b – 0,01) 

( 11,5g. Fe2O3 (0,5a + 0,02) và Al2O3 (b- 0,01)/2

180a + 27b = 10,17 và 160(0,5a + 0,02) + 102(b- 0,01)/2 = 11,5 ( a = 0,04; b = 0,11

BT Fe. 2x + 3y = 0,08
BT điện tích (ddY). 2x + 3y + z = 0,23

BT Kl muối. (56 ×0,08) + (27 ×0,11) + (39 ×0,56) + (96 ×0,56) + 18z = 83,41

( x = 0,03, y = 0,05, z = 0,02

BT H. 4nNH4+  + 2nH2 + 2nH2O = 0,56 ( nH2O = 0,23

BTKL 10,17 + 4,64 + (136×0,56) – 83,41 – (0,23×18) = mT = 3,42
Câu 40.  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp E gồm Al và hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al trong E gần nhất  là


A.  22%.
B.  28%.
C.  43%
D.  39%.
PTPU      Al + FexOy → Al2O3  + Fe 

   Do tác dụng với NaOH dư tạo ra H2 nên Al dư.  Mol Al dư = 0,02 mol

   Bảo toàn nguyên tố Al. tổng mol Al ban đầu = mol Al(OH)3 = 0,1 mol → mol Al phản ứng (1) = 0,08 mol

   Chất rắn Z là Fe.   15,6 = mFE + 96. 0,11 → mFe = 5,04

  Bảo toàn khối lượng cho phản ứng (1) 

       0,08. 27 + moxit sắt = 0.04.102 + 5,04 → moxit sắt = 6,96

 → %Al = 0,1.27. ( 0,1.27 + 6,96) = 27,95% → chọn B
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